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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

a. Cho ba số 47, 74, 48. Số lớn nhất là: 

 A. 47   B. 74       C. 48 

b. Đồng hồ nào chỉ 9 giờ? 

 

 

 

 

 

A.      B.     C. 

Bài 2: Sơ đồ tách – gộp đúng là: 

 

 

 

 

 

  A.     B.    C. 

Bài 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a. Số 67 gồm 7 chục và 6 đơn vị   

b. Một tuần lễ có 7 ngày 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN 

Bài 4. Đặt tính rồi tính:  

   60 + 24    85 - 32 
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Bài 5. Tính:     

a. 60 + 10 = .................  b. 50 – 20 = .................. 

 

Bài 6. Viết các số: 63, 17, 85, 39 

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 

 

 

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 

 

 

 

Bài 7. Điền số: 

 

 

 

 

Bài 8. Điền >, <, = 

a.  55             53   b. 30                  40 

 

Bài 9. Lan có 25 viên kẹo, Lan cho bạn 5 viên kẹo. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu viên 

kẹo? Viết phép tính thích hợp 

 

 

 

 

 

   

Bài 10. Điền vào chỗ chấm: 

Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2021 thì ngày 17 tháng 5 là thứ …………. 
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